Tuần 29: (11/4/2022 - 16/4/2022)

BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO (tiếp theo)
A. NỘI DUNG BÀI HỌC

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển (tiếp theo)
3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển.

- Tiềm năng phát triển: biển nước ta có nhiều khoáng sản (muối, ô xít ti tan, cát trắng, đặc biệt dầu mỏ và khí tự nhiên). 
- Tình hình phát triển:

+ Làm muối có lịch sử phát triển sớm ở nhiều vùng ven biển từ Bắc vào Nam, đặc biệt miền Duyên hải Nam Trung Bộ (bãi muối Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, bãi muối Cà Ná - Ninh Thuận). 
+ Khai thác dầu khí phát triển mạnh, sản lượng tăng nhanh; Chế biến dầu khí ở nước ta còn hạn chế.

- Phương hướng: phát triển hóa dầu → SX chất dẻo, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp, hóa chất cơ bản,… và công nghiệp chế biến khí → SX điện, phân đạm, chế biến khí công nghệ cao.

2. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển. 

- Tiềm năng phát triển:

+ Bờ biển có nhiều vũng, vịnh, cửa sông là điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng biển.

+ Nước ta nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng.

+ Quá trình nước ta hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

- Tình hình phát triển:

+ Phát triển nhanh, ngày càng hiện đại, có nhiều cảng có công suất lớn.
+ Đội tàu biển quốc tế tăng mạnh.

- Phương hướng: phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống cảng biển, đội tàu biển, phát triển toàn diện dịch vụ hàng hải.

III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo.

- Tài nguyên biển - đảo ở nước ta có sự giảm sút nghiêm trọng (rừng ngập mặn, nguồn lợi hải sản).

- Ô nhiễm môi trường biển có xu hướng ngày càng gia tăng rõ rệt.

* Hậu quả: Làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu tới các khu du lịch biển. 

2. Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

- Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu, đầu tư khai thác hải sản xa bờ.

- Bảo vệ và trồng rừng ngập mặn, đồng thời đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn.

- Bảo vệ rạn san hô và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

- Phòng chống ô nhiễm biển. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Câu 1. Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển:

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2. Cát trắng, nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh, pha lê có nhiều ở:

A. Đảo Cát Bà và Lý Sơn.

B. Đải Vân Hải và Cam Ranh.

C. Đảo Cô Tô và Phú Quý.

D. Đảo Phú Quốc và Cái Bầu.

Câu 3. Tài nguyên dầu khí phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía Nam của khu vực:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường biển – đảo của nước ta hiện nay là:

A. Khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản.

B. Khai thác dầu khí ở thềm lục địa.

C. Hoạt động du lịch.

D. Hoạt động công nghiệp, sinh hoạt của con người.

Câu 5. Đâu không phải là phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển:

A. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển.

B. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có.

C. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản.

D. Phòng chống ô nhiễm biển.

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO
https://www.youtube.com/watch?v=nPk2bYlAf4Y
